
CHỨNG CHỈ ANH VĂN

TT MSSV Họ tên Mã HP Học phần Điểm Ghi chú

1 B1611154 Nguyễn Trần Yến Nhi CC001 A - Anh văn M

2 B1802694 Lê Thái Toàn CC001 A - Anh văn M

3 B1802623 Nguyễn Thị Chúc Đào CC001 A - Anh văn M

4 B1702015 Lê Nguyễn Xuân Quỳnh A - Anh văn M

5 B1701986 Trƣơng Quốc Khải CC001 A - Anh văn M

6 B1802760 Nguyễn Thu Ngân CC001 A - Anh văn M

7 B1802802 Trần Ngọc Trâm CC001 A - Anh văn M

8 B1702248 Quách Huỳnh Nhƣ CC001 A - Anh văn M

9 B1802555 Võ Hoàng Lê Đại Nghĩa CC001 A - Anh văn M

22 B1702113 Lê Đức Trọng Bậc 2 - Anh văn M

23 B1702234 Danh Thị Thiên Nga Bậc 2 - Anh văn M

24 B1702192 Nguyễn Thị Ngọc Trân Bậc 2 - Anh văn M

25 B1800049 Lê Đặng Đức Thắng Bậc 2 - Anh văn M

26 B1702026 Phạm Nguyễn Anh Thƣ Bậc 3 - Anh văn M

27 C1800141 Lê Thị Kiều Diện Bậc 3 - Anh văn M

28 B1802716 Phạm Nguyệt Anh Bậc 3 - Anh văn M

29 B1903053 Phạm Thị Mộng Trân Bậc 3 - Anh văn M

30 B1802766 Nguyễn Trần Thảo Nguyên Bậc 3 - Anh văn M

31 B1802448 Lý Kim Ngân Bậc 3 - Anh văn M

32 B1902835 Nguyễn Ngọc Tú Bậc 3 - Anh văn M

33 B1702219 Võ Thuận Hoài Bậc 3 - Anh văn M

34 B1602250 Nguyễn Trung Hiếu Bậc 3 - Anh văn M

35 B1902940 Nguyễn Thị Huế Trân Bậc 3 - Anh văn M

36 B1702188 Lê Thị Thu Tiền Bậc 3 - Anh văn M

37 B1702106 Huỳnh Văn Thƣơng Bậc 3 - Anh văn M

38 B1702282 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Bậc 3 - Anh văn M

39 B1903136 Lê Linh Phi Bậc 3 - Anh văn M

40 B1902889 Phạm Trúc Linh Bậc 3 - Anh văn M

B1903043 Lê Thị Anh Thƣ Bậc 3 - Anh văn M

41 B1702024 Đoàn Minh Thƣ Toeic - Anh văn M 450 điểm
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